Trường THCS Ngọc Thụy
PHIẾU HỌC TẬP SINH HỌC 7  – TUẦN 34
(HỌC TRỰC TUYẾN)
I. Phần trắc nghiệm. HS chọn một đáp án đúng

Câu 1: Động vật nào có số lượng cá thể giảm … được xếp vào cấp độ rất nguy cấp (CR); giảm … thì được xếp vào cấp độ nguy cấp (EN) ; giảm sút … thì được xếp ở cấp độ sẽ nguy cấp (VU).

A. 80 %, 40 %, 30 %      B. 80 %, 50 %, 20 %     C. 60 %, 40 %, 20 %     D. 60 %, 50 %, 10 %

Câu 2: Động vật quý hiếm nào đang ở cấp độ đe dọa tuyệt chủng rất nguy cấp

A. Ốc xà cừ               B. Sóc đỏ                   C. Rùa núi vàng                      D. Cá ngựa vàng
Câu 3: Rùa núi vàng đang bị đe dọa tuyệt chủng cấp độ

A. Rất nguy cấp           B. Nguy cấp                    C. Sẽ nguy cấp                 D. Ít nguy cấp
Câu 4: Khỉ vàng có giá trị

A. Là động vật trong thí nghiệm khoa học          B. Làm cảnh
C. Làm thực phẩm                                               D. Làm thuốc và nước hoa
Câu 5: Những động vật có độ đe dọa tuyệt chủng sẽ nguy cấp là

A. Ốc xà cừ, hươu xạ                              B. Tôm hùm, rùa núi vàng
C. Cà cuống, cá ngựa gai                        D. Khỉ vàng, gà lôi trắng
Câu 6: Loài nào có giá trị dược liệu chữa bệnh hen suyễn và tăng sinh lực

A. Sóc đỏ                 B. Hươu xạ             C. Cà cuống                 D. Cá ngựa gai

Câu 7: Thế nào là động vật quý hiếm? 

A. Là những động vật có giá trị về thực phẩm, dược liệu, mĩ nghệ, nguyên liệu công nghiệp, làm cảnh, xuất khẩu

B. Là những động vật sống trong thiên nhiên trong vòng 10 năm trở lại đây đang có dấu hiệu giảm sút.

C. Là những động vật có giá trị               D. Là những động vật được nuôi trong sở thú
Câu 8: Để bảo vệ động vật quý hiếm cần

A. Bảo vệ môi trường sống của động vật quý hiếm      B. Cấm săn bắn, buôn bán trái phép
C. Đẩy mạnh chăn nuôi                                                 D. Tất cả các biện pháp trên
Câu 9: Động vật nào được dùng chế tạo nước hoa

A. Tôm hùm              B. Gà lôi                 C. Khỉ vàng                  D. Hươu xạ

Câu 10: Động vật quý hiếm là những động vật có giá trị về

A. Thực phẩm, dược liệu, mĩ nghệ                  B. Nguyên liệu công nghệ

C. Khoa học, xuất khẩu                                    D. Tất cả các ý trên đúng

II. Phần tự luận

Câu 1: Nêu các biện pháp bảo vệ động vật quý hiếm.
Câu 2: Các động vật nuôi ở địa phương em có những ý nghĩa gì đối với sự phát triển kinh tế?


